
ĐVT: Triệu đồng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I LĨNH VỰC QUY HOẠCH 1.501 1.501 1.501 1.501 400 400 400 400

1

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu 

Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố 

Cà Mau (nay là phường Tân Thành, tỉnh Cà 

Mau), tỷ lệ 1/2.000

8215369

Kho bạc 

nhà nước 

khu vực 

XX- Phòng 

giao dịch số 

12

338 C

Phường 

Tân 

Thành

Quy 

hoạch 

xây dựng

2026-

2027

3153/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2026

673 673

3329/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2026

673 673 200 200 200 200

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị

2

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu 

dân cư dọc theo tuyến đường Lý Thường 

Kiệt (đoạn từ đường 3 tháng 2 đến giáp khu 

dân cư đường Hoàng Văn Thụ), phường 

Tân Thành, tỉnh Cà Mau, tỷ lệ 1/2.000

8215368

Kho bạc 

nhà nước 

khu vực 

XX- Phòng 

giao dịch số 

12

338 C

Phường 

Tân 

Thành

Quy 

hoạch 

xây dựng

2026-

2027

3204/QĐ-

UBND ngày 

10/08/2026

828 828

3385/QĐ-

UBND ngày 

27/8/2026 

828 828 200 200 200 200

Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị

Chủ đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Quyết định đầu tư (đối với dự án 

đề nghị bố trí vốn đầu tư) /Quyết 

định phê duyệt dự toán nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư (đối với dự án đề 

nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư)

Số quyết định

Tổng mức đầu tư

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

PHỤ LỤC

STT
Ghi 

chú

Lũy kế vốn đã bố 

trí và giải ngân đến 

hết năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSĐP

Phân khai chi tiết thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng (đợt 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /       /2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Thành)

Mã dự án

Năm đầu 

tiên bố 

trí vốn 

đầu tư 

(không 

bao gồm 

năm bố 

trí vốn 

chuẩn bị 

đầu tư)

Địa điểm 

xây dựng

Quy mô 

đầu tư

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Nhu cầu Kế hoạch 

đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2026 - 

2030

Kế hoạch vốn năm 

2026 

Danh mục dự án, công trình

Địa điểm mở 

tài khoản dự 

án

Nhóm 

dự án

Quyết định chủ trương đầu tư

Số quyết định 

Tổng mức đầu tư

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: vốn 

NSĐP


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-08T15:13:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH<ubndphuongtanthanh@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-08T15:13:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH<ubndphuongtanthanh@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-08T15:13:12+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH<ubndphuongtanthanh@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-08T15:13:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN THÀNH<ubndphuongtanthanh@camau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




